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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Sự kiện lịch sử nào sau đây đánh dấu ASEAN đã phát triển từ ASEAN 5 lên ASEAN 11? 

    A. Hiệp ước Ba-li được kí kết. 

    B. Việt Nam gia nhập ASEAN.                                 

    C. Bản Hiến chương ASEAN được thông qua. 

    D. Đông Timor gia nhập ASEAN. 

Câu 2: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta? 

    A. Sự suy giảm thế mạnh kinh tế của Mỹ và Liên Xô do chạy đua vũ trang kéo dài. 

    B. Chủ nghĩa khủng bố đe dọa hòa bình thế giới. 

    C. Sự khủng hoảng, suy yếu rồi tan rã của Liên Xô. 

    D. Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu đã tạo ra những trung tâm kinh tế  cạnh 

tranh với Mỹ. 

Câu 3: Năm 1945, nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi nào sau đây? 

    A. Giành quyền làm chủ đất nước.     B. Xóa bỏ mâu thuẫn giai cấp. 

    C. Thủ tiêu giai cấp bóc lột.     D. Lật đổ giai cấp địa chủ. 

Câu 4: Sự kiện nào mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần hai của thực dân Pháp? 

    A. Quân Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ. 

    B. Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”.  

    C. Quân Pháp mở cuộc tấn công ta ở căn cứ địa Việt Bắc. 

    D. Công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy, tắt điện. 

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình Việt Nam trong thời kì 1954-1975? 

    A. Miền Nam chưa được giải phóng. 

    B. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền.  

    C. Miền Bắc đã được giải phóng. 

    D. Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 6: Theo thỏa thuận tại Hội nghị I-an-ta (2-1945), Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của 

    A. Mỹ.     B. Nhật Bản. 

    C. các nước phương Tây.     D. Liên Xô. 

Câu 7: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Mĩ 

và Liên Xô là 

    A. hợp tác.     B. đồng minh.     C. đối đầu.     D. đối tác. 



Câu 8: Quân dân miền Nam chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ bằng ba mũi 

giáp công, đó là 

    A. chính trị, quân sự, văn hóa.     B. kinh tế, chính trị, binh vận. 

    C. chính trị, quân sự, binh vận.     D. kinh tế, chính trị, ngoại giao. 

Câu 9: Ngày 13/8/1945, khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và 

Tổng bộ Việt Minh đã thành lập 

    A. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. 

    B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. 

    C. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng. 

    D. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì. 

Câu 10: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 

kết thúc khi  

    A. quân Đồng minh hoàn thành việc tiêu diệt phát xít Nhật Bản. 

    B. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam. 

    C. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật. 

    D. đế quốc Mỹ bắt đầu xâm lược miền Nam Việt Nam. 

Câu 11:        “Người Việt Nam ta giữ vững trong tim lời thề 

              Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa 

                    Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam” 

Những câu hát trên của nhạc sĩ Xuân Oanh nhắc đến sự kiện lịch sử nào sau đây? 

    A. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 

    B. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. 

    C. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

    D. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn. 

Câu 12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công 

khai với tên gọi mới là 

    A. Đảng Lao động Việt Nam.     B. Đảng Cộng Sản Đông Dương.  

    C. Đảng Lao động Đông Dương.      D. Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

Câu 13: Nội đung nào dưới đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục 

bộ” (1965-1968) với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mĩ ở Việt Nam? 

    A. Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc với quy mô lớn. 

    B. Mục tiêu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

    C. Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. 

    D. Dựa vào viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ. 

Câu 14: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), thắng lợi  nào của ta đã 

buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài? 

    A. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

    B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

    C. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

    D. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 cuối 1946 đầu 1947.      



Câu 15: Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 với 

chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 của quân dân Việt Nam là 

    A. lực lượng tham gia chiến dịch. 

    B. bối cảnh quốc tế mở chiến dịch. 

    C. lực lượng chỉ đạo chiến dịch. 

    D. tinh thần quyết tâm của dân tộc.              

Câu 16: Từ năm 1967 đến năm 1976, ASEAN có hoạt động nào sau đây? 

    A. Lần lượt kết nạp Bru-nây và Việt Nam làm thành viên. 

    B. Ra tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập. 

    C. Thông qua bản Hiến chương ASEAN. 

    D. Ra tuyên bố về việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Câu 17: Trong số các mục tiêu của Liên hợp quốc, mục tiêu nào được chú trọng và là cơ sở để thực hiện 

các mục tiêu khác? 

    A. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị các dân tộc. 

    B. Liên hợp quốc đóng vai trò là trung tâm điều hoà các nỗ lực quốc tế. 

    C. Thúc đẩy hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá, nhân đạo. 

    D. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 

Câu 18: Để đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, phương pháp đấu tranh bạo 

lực cách mạng lần đầu tiên được Đảng Lao động Việt Nam đề ra tại 

    A. Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng.       

    B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.    

    C. Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng.  

    D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.    

Câu 19: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã 

    A. làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp 

    B. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp. 

    C. bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp. 

    D. đánh dấu mốc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Câu 20: Ngay sau Chiến tranh lạnh, mục tiêu chủ yếu trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia là 

    A. cạnh tranh quân sự và xung đột vũ trang để giữ vững chủ quyền. 

    B. thành lập các tổ chức quân sự để kiểm soát an ninh trên toàn cầu. 

    C. tăng cường tiềm lực kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. 

    D. thiết lập ảnh hưởng chính trị và tư tưởng trên phạm vi toàn cầu. 

Câu 21: Tuyên bố tại Cu-a-la-lăm-pơ năm 2015 đã 

    A. quy định nguyên tắc hoạt động ASEAN. 

    B. chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN. 

    C. Mở rộng mục tiêu ASEAN về đối ngoại. 

    D. thông qua Hiến chương ASEAN. 

Câu 22: Một trong những đặc điểm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

    A. giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến vào thành thị.   



    B. có sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.      

    C. diễn ra đồng thời với cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.  

    D. diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu. 

Câu 23: Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đánh dấu bước ngoặt 

của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam vì 

    A. buộc quân Mĩ và quân đồng minh của Mỹ phải rút về nước. 

    B. làm phá sản hoàn toàn tham vọng xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ. 

    C. chuyển cuộc kháng chiến sang giai đoạn vừa đánh vừa đàm.  

    D. buộc Mĩ phải chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Câu 24: Chiến thắng Phước Long (6/1/1975) của quân dân Việt Nam cho thấy 

    A. sự bất lực của quân đội Sài Gòn. 

    B. nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” đã hoàn thành.  

    C. nhiệm vụ “đánh cho Ngụy nhào” đã hoàn thành. 

    D. quân đội Sài Gòn đã tan rã hoàn toàn. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Đọc tư liệu sau:  

“Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng 

sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế 

giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính 

thời đại sâu sắc”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 37, NXB Chính trị quốc gia, 2004, tr.475). 

    a) Tư liệu trên nói về ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

    b) Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thắng lợi đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa thực 

dân kiểu cũ và kiểu mới trên toàn thế giới. 

    c) Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi là chúng ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 

nhân dân trong cả nước.  

    d) Một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra “sự kiện có tầm 

quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” là do tình đoàn kết, ý chí thống nhất đất nước của 

dân tộc Việt Nam. 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những 

dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng:  lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của 

các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa,  một Đảng mới mười lăm tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành 

công, đã nắm chính quyền toàn quốc.” 

( Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, NXB chính trị quốc gia, 2011, trang 25) 

    a) Đoạn trích trên phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở VIệt Nam. 

    b) Cách mạng tháng Tám không chỉ có ý nghĩa to lớn với dân tộc mà còn có tác động cổ vũ phong 

trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 



    c) Với sự thành công của cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương đã trở thành Đảng cầm 

quyền trong cả nước. 

    d) Việt Nam là quốc gia đầu tiên giành được độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 3: Cho bảng dữ liệu sau về một số thắng lợi quân sự tiêu biểu của quân dân Việt Nam trong kháng 

chiến chống Pháp (1945 – 1954) 

Thắng lợi quân 

sự tiêu biểu 

Nội dung chính 

Chiến dịch Việt 

Bắc thu - đông 

năm 1947 

- Diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 – 1947, khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên 

Việt Bắc. 

- Đây là chiến dịch phản công lớn đầu tiên, đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược 

“đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, mở ra giai đoạn mới của cuộc kháng 

chiến. 

Chiến dịch Biên 

giới thu – đông 

năm 1950 

- Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 -1950 ở khu vực biên giới Việt -Trung. 

- Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam, mở ra bước 

phát triển mới của cuộc kháng chiến. 

Chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 

1954 

- Trải qua 56 ngày đêm (từ ngày 13-3-1954 đến ngày 7-5-1954 với ba đợt. 

- Chiến thắng đã tạo cơ sở cho việc đàm phán và kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về 

chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

 

    a) Trong suốt tiến trình kháng chiến chống Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam chỉ tiến hành 3 

chiến dịch là: Việt Bắc, Biên giới và chiến dịch Điện Biên Phủ. 

    b) Chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp 

(1945-1954).  

    c) Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 thắng lợi, quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động 

trên chiến trường chính Bắc bộ. 

    d) Chiến dịch Việt Bắc 1947 và chiến dịch Biên giới 1950 đều là những chiến dịch ta chủ động tấn 

công Pháp, đạt được mục tiêu.  

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

1. Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua các nỗ 

lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm tăng cường cơ sở cho một Cộng đồng các quốc gia 

Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng; 

2. Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực bằng việc tôn trọng công lý và nguyên tắc luật pháp trong quan 

hệ giữa các quốc gia trong vùng và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc; 

3. Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề cùng quan tâm ở các lĩnh vực: 

kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học – kĩ thuật và hành chính,… 

                  (Theo Tuyên bố ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 1998, tr.15- 16). 

    a) Mục đích thành lập tổ chức ASEAN được nêu rõ trong Tuyên bố ASEAN. 

    b) Tổ chức ASEAN xác định mục tiêu thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua việc đề cao 

công tác nghiên cứu Đông Nam Á. 



    c) ASEAN là tổ chức khu vực lớn nhất hành tinh. 

    d) Việt Nam gia nhập ASEAN đã chung tay giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu đảm bảo ổn 

định chính trị của khu vực. 

-------------- HẾT --------------- 


